
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVY Đà Nẵng, ngày       tháng 5 năm 2021 

V/v thông báo danh sách dự kiến 

người đủ điều kiện hoàn thành cách ly 

tập trung vào ngày 23/5/2021 tại            

Đà Nẵng về lưu trú tại các địa phương 

 

 

 

 
 

 

Kính gửi:  Sở Y tế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện Công văn số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia) 

về hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; Công điện số 

597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc thực hiện nghiêm 

các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung 

phòng chống dịch COVID-19; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch 

COVID-19; Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 06/5/2021 của Văn phòng Chính 

phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia; 

Sở Y tế Đà Nẵng thông báo danh sách dự kiến các trường hợp hoàn thành 

cách ly vào ngày 23/5/2021 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về lưu trú tại các tỉnh, 

thành phố để địa phương tiếp tục quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế theo các 

quy định hiện hành. Danh sách này đính kèm các thông tin về địa chỉ, số điện 

thoại, kết quả xét nghiệm và Giấy xác nhận hoàn thành cách ly (đang liên tục được 

cập nhật), phương án di chuyển của người hoàn thành cách ly để Quý Sở xác 

nhận. Các thông tin đầy đủ sẽ được cập nhật và gửi đến Quý Sở khi người cách ly 

đủ điều kiện hoàn thành cách ly. Trong trường hợp nếu có thông tin cần điều 

chỉnh, bổ sung so với thông tin đã gửi tại Công văn này, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ kịp 

thời thông báo đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố. 

(Gửi kèm Phụ lục 1. Danh sách Sở Y tế các tỉnh, thành phố nhận Công văn 

Sở Y tế Đà Nẵng và các Phụ lục kèm theo về danh sách cụ thể các trường hợp dự 

kiến hoàn thành cách ly tập trung về lưu trú tại từng tỉnh, thành phố) 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- Trưởng ban BCĐ QG  PCD COVID-19 (để b/c); 

- Bộ Y tế (để b/c); 

- UBND TP. Đà Nẵng (để b/c) ; 

- Cảng vụ hàng không miền Trung (để p/h); 

- Ga đường sắt TP. Đà Nẵng (để p/h); 

- BGĐ Sở Y tế (để b/c); 

- UBND các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; 

- TTYT các quận: Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; 

- Trung tâm KSBT các Tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Trung tâm KSBT TP. Đà Nẵng; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Kim Yến 
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Phụ lục 1 

DANH SÁCH SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH NHẬN DANH SÁCH DỰ 

KIẾNNGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH CÁCH LY TẬP TRUNG 

VÀO NGÀY 23/5/2021 TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ LƯU TRÚ TẠI 

CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

 

(Đính kèm Công văn số          /SYT-NVY ngày     /      /2021 của Sở Y tế Đà Nẵng) 

 

STT 
Danh sách Sở Y tế các tỉnh, 

thành nhận Công văn  

Số trường hợp dự 

kiến hoàn thành cách 

ly tập trung về lưu trú 

tại địa phương 

Ghi chú 

1 Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 2 đính kèm 

2 Sở Y tế tỉnh Bắc Giang 20 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 3 đính kèm 

3 Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn 4 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 4 đính kèm 

4 Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 7 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 5 đính kèm 

5 Sở Y tế tỉnh Bến Tre 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 6 đính kèm 

6 Sở Y tế tỉnh Bình Định 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 7 đính kèm 

7 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 8 đính kèm 

8 Sở Y tế tỉnh Bình Thuận 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 9 đính kèm 

9 Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 10 đính kèm 

10 Sở Y tế tỉnh Đắk Nông 5 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 11 đính kèm 

11 Sở Y tế tỉnh Đồng Nai 12 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 12 đính kèm 

12 Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 15 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 13 đính kèm 

13 Sở Y tế tỉnh Gia Lai 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 14 đính kèm 

14 Sở Y tế tỉnh Hà Nam 9 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 15 đính kèm 

15 Sở Y tế thành phố Hà Nội 18 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 16 đính kèm 

16 Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh 21 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 17 đính kèm 
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17 Sở Y tế tỉnh Hải Dương 18 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 18 đính kèm 

18 Sở Y tế thành phố Hải Phòng 7 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 19 đính kèm 

19 
Sở Y tế thành phố Hồ Chí 

Minh 
13 

Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 20 đính kèm 

20 Sở Y tế tỉnh Hưng Yên 4 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 21 đính kèm 

21 Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 22 đính kèm 

22 Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng 2 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 23 đính kèm 

23 Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 24 đính kèm 

24 Sở Y tế tỉnh Long An 4 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 25 đính kèm 

25 Sở Y tế tỉnh Nam Định 14 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 26 đính kèm 

26 Sở Y tế tỉnh Nghệ An 53 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 27 đính kèm 

27 Sở Y tế tỉnh Ninh Bình 3 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 28 đính kèm 

28 Sở Y tế tỉnh Phú Thọ 13 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 29 đính kèm 

29 Sở Y tế tỉnh Quảng Bình 18 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 30 đính kèm 

30 Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 9 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 31 đính kèm 

31 Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh 3 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 32 đính kèm 

32 Sở Y tế tỉnh Quảng Trị 6 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 33 đính kèm 

33 Sở Y tế tỉnh Tây Ninh 12 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 34 đính kèm 

34 Sở Y tế tỉnh Thái Bình 7 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 35 đính kèm 

35 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 6 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 36 đính kèm 

36 Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 35 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 37 đính kèm 

37 Sở Y tế tỉnh Trà Vinh 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 38 đính kèm 

38 Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 3 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 39 đính kèm 
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39 Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long 12 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 40 đính kèm 

40 Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 9 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 41 đính kèm 

41 Sở Y tế tỉnh Yên Bái 3 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 42 đính kèm 

42 Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 43 đính kèm 

43 Sở Y tế tỉnh Kon Tum 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 44 đính kèm 

44 Sở Y tế tỉnh Tiền Giang 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 45 đính kèm 

45 Sở Y tế tỉnh An Giang 8 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 46 đính kèm 

46 Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu 8 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 47 đính kèm 

47 Sở Y tế tỉnh Cà Mau 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 48 đính kèm 

48 Sở Y tế thành phố Cần Thơ 20 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 49 đính kèm 

49 Sở Y tế tỉnh Hậu Giang 13 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 50 đính kèm 

50 Sở Y tế tỉnh Phú Yên 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 51 đính kèm 

51 Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 52 đính kèm 

52 Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng 6 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 53 đính kèm 

53 Sở Y tế tỉnh Cao Bằng 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 54 đính kèm 

54 Sở Y tế tỉnh Hà Giang 1 
Danh sách chi tiết xem tại 

Phụ lục 55 đính kèm 

  TỔNG CỘNG 446   

 
Ghi chú:  

1. Thông tin phương tiện di chuyển một số trường hợp (phần nhiều đối với người đi 

máy bay) ở các Phụ lục danh sách đính kèm tiếp sau Phụ lục 1 có thể thay đổi liên tục 

do hãng bay thay đổi chuyến bay (hủy hoặc chuyển chuyến). 

2. Khi cần trao đổi vui lòng liên hệ Sở Y tế Đà Nẵng (thông qua phòng Nghiệp Vụ Y) 

qua số điện thoại: 0236.3821468. 
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